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TÓM TẮT
Bệnh	sốt	ba	ngày	ở	bò	(three-day	sickness)	là	một	bệnh	truyền	nhiễm,	lây	qua	động	vật	chân	đốt	hút	

máu,	do	Bovine	ephemeral	fever	virus	(BEFV)	gây	ra.	Cho	tới	nay,	BEFV	đã	được	phát	hiện	ở	châu	Phi,	
châu	Á,	Trung	Đông,	châu	Úc;	và	được	nhận	định	có	nguy	cơ	phát	tán	đến	những	khu	vực	trước	đây	chưa	
từng	xuất	hiện.	Đứng	trước	nguy	cơ	dịch	bệnh	mới	có	thể	xâm	nhập	bất	kỳ	lúc	nào,	rất	cần	thiết	có	sự	
chuẩn	bị	về	phương	pháp	chẩn	đoán	xét	nghiệm.	Do	đó,	nghiên	cứu	này	đã	phân	tích	nhằm	chọn	được	bộ	
mồi	phù	hợp	dùng	trong	phản	ứng	RT-PCR	phát	hiện	BEFV.	Kết	quả	đã	xác	định	được	2/6	bộ	mồi	dùng	
phát	hiện	BEFV	phù	hợp	nhất	về	trình	tự	nucleotide	(sai	khác	0%-	0,7%	so	với	các	chủng	virus	có	trình	tự	
công	bố	ở	GenBank);	có	giới	hạn	phát	hiện	từ	4,07	x	102	đến	8,11	x	102	bản	sao	bộ	gen	BEFV	trong	mẫu.	
Với	các	bộ	mồi	phù	hợp	đã	được	lựa	chọn,	có	2/152	mẫu	huyết	thanh	bò	thu	thập	tại	Việt	Nam	(mẫu	gộp)	
được	xác	định	dương	tính	với	BEFV.

Từ khóa: Phương	pháp	phát	hiện,	RT-PCR,	bovine	ephemeral	fever	virus,	Việt	Nam.

Establishment of RT-PCR method and application for detecting bovine 
ephemeral fever virus in cattle in Viet Nam
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SUMMARY
Bovine ephemeral fever (three-day sickness) is an arthropod-borne disease that affects cattle. 

The etiology is bovine ephemeral fever virus (BEFV). Up to date, BEFV has been known circulating 
in Africa, Asia, Middle East, Australia; and continues to threaten cattle populations in the previously 
BEFV-free areas. Facing the risk that a new disease can occur at any time, it is essential to prepare 
the diagnostic testing methods. Therefore, in this study, bioinformatic and experiment-based analyses 
in order to choose the most suitable primers used in RT-PCR for BEFV detection were carried out. 
As a result, 2/6 primer sets for BEFV were determined to be the most suitable in terms of nucleotide 
sequence match (differ 0% - 0.7%, compared to BEFV strains in GenBank). The detection limit of 
the two primer sets was from 4.07 x 102 to 8.11 x 102 copies. By using suitable primers, 2/152 pooled 
samples collected in Viet Nam were detected to be positive with BEFV. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh	 sốt	 ba	 ngày	 ở	 bò	 (three-day	 sickness)	

là	 một	 bệnh	 truyền	 lây	 qua	 động	 vật	 chân	 đốt	
hút	máu	(hematophagous	arthropod),	do	Bovine	
ephemeral	 fever	 virus	 (BEFV)	 gây	 ra.	 Mặc	
dù	bệnh	 có	 tiến	 triển	nhanh	 (con	vật	mắc	bệnh	
thường	 qua	 khỏi	 trong	 vòng	 3	 ngày)	 nhưng	 để	

lại	những	hậu	quả	khá	nặng	nề	và	dai	dẳng,	thể	
hiện	ở	các	khía	cạnh:	(i)	tỷ	lệ	mắc	bệnh	cao	(80-
100%)	 (Walker	 và	Klement,	 2015);	 (ii)	 giảm	 ít	
nhất	50%	sản	lượng	sữa,	giảm	sức	sinh	sản	ở	bò	
đực	do	tinh	dịch	bị	mất	khả	năng	thụ	tinh	kéo	dài	
hàng	tháng	sau	khi	khỏi	triệu	chứng	(Yeruham	và	
cs.,	 2003);	 (iii)	 giảm	 sức	kéo,	 giảm	 tăng	 trọng,	
sảy	thai	giai	đoạn	cuối,	v.v...	(Lee,	2019).	


